
げんばのにほんご　話
はな

す　評価表
ひょうかひょう

GENBA NO NIHONGO - Bảng đánh giá Kỹ năng Nói

日付
ひづけ

：

名前
なまえ

：

C2

C1

B2

B1

A2

A1

すばらしい できる もうすこし できない

★★★★ ★★★ ★★ ★

評価者
ひょうかしゃ

のコメント

Nhận xét của người đánh giá

評価者
ひょうかしゃ

：

日本語
にほんご

教育
きょういく

の参照枠
さんしょうわく

（Lv.）

行動目標
こうどうもくひょう

（Can-do）

１　指導員
しどういん

の指示
しじ

や説明
せつめい

がわからない

とき、もう一度
いちど

言
い

ってほしいとお願
ねが

い

できる。

日本語教育
にほんごきょういく

の参照枠
さんしょうわく

　話
はな

すこと「やりとり」　レベルA1

Khung tham khảo giáo dục tiếng Nhật - Kỹ năng Nói "Trao đổi" Trình độ A 1

自立
じりつ

した

言語
げんご

使用者
しようしゃ

基礎
きそ

段階
だんかい

の

言語
げんご

使用者
しようしゃ

相手
あいて

がゆっくり話
はな

し、繰
く

り返
かえ

したり、言
い

い換
か

えたりしてくれて、また自分
じぶん

が言
い

いたいことを表現
ひょうげん

するのに助
たす

け船
ぶね

を出
だ

してくれるなら、簡単
かんたん

なやり取
と

りをすることができる。直接
ちょくせつ

 必要
ひつよう

なことやごく身近
みぢか

な話題
わだい

について

の簡単
かんたん

な質問
しつもん

なら、聞
き

いたり答
こた

えたりできる。

Có thể trao đổi đơn giản khi đối phương nói chậm, lặp lại, đổi cách diễn đạt hoặc khi có người giúp đỡ để bản thân diễn
đạt điều muốn nói. Có thể nghe và trả lời nếu là câu hỏi đơn giản về điều cần thiết trực tiếp hoặc các vấn đề gần gũi
thường ngày.

熟達
じゅくたつ

した

言語
げんご

使用者
しようしゃ

４　緊急事態
きんきゅうじたい

が発生
はっせい

したときに、周囲
しゅうい

に知
し

らせることができる。

4. Có thể thông báo với xung quanh khi phát
sinh tình trạng khẩn cấp.

Mục tiêu hành động (Có thể làm)

1.Có thể đề nghị nói lại lần nữa khi không hiểu
chỉ thị hoặc giải thích của người hướng dẫn.

２　表示
ひょうじ

の意味
いみ

を尋
たず

ね、聞
き

いたことを

復唱
ふくしょう

して理解
りかい

を示
しめ

すことができる。

2.Có thể hỏi ý nghĩa của hiển thị và lặp lại,
chứng tỏ mình đã hiểu.

３　作業
さぎょう

時
じ

の服装
ふくそう

について、質問
しつもん

した

り、確認
かくにん

したりすることができる。

3. Có thể hỏi hoặc xác nhận về trang phục khi là
m việc.


